axit

(CĐ 2011) Câu 57: Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: 

A. HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH. 
B. CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH. 

C. CH3COOH, HCOOH, (CH3) 2CHCOOH. 
D. C6H5OH, CH3COOH, CH3CH2OH. 

(CĐ 2014) Câu 44: Axit malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có mạch cacbon không phân nhánh, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit malic phản  ứng  được với tối  đa 2 mol NaHCO3. Công thức của axit malic là 

A. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.  
B. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO. 

C. HOOC-CH(CH3)-CH2-COOH.  
D. CH3OOC-CH(OH)-COOH. 

(ĐHB 2008)Câu 17: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là    A. C12H16O12. 

B. C6H8O6. 

C. C3H4O3. 

D. C9H12O9.


CnH2n+2-x (COOH)x   C3nH4nO3n
C3H8-3(COOH)3

Điều chế

(CĐ 2009) Câu 31: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: 

A. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH. 
B. C2H4(OH) 2, CH3OH, CH3CHO. 

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. 


D. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3. 

(CĐ 2011) Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng: 
CH4 
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(X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). Chất T trong sơ đồ trên là 

A. C2H5OH. 

B. CH3CHO. 

C. CH3OH. 

D. CH3COONa. 

Phản ứng cháy
(CĐ 2012) Câu 4: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là 

A. axit axetic.  
B. axit malonic.  
C. axit oxalic.  D. axit fomic. 

(ĐHA 2009) Câu 46: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu dược 11,2 lit khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là: 

A. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.
B. HCOOH, CH3COOH.

C. HCOOH, C2H5COOH  
D. HCOOH, HOOC-COOH.


Số mol CO2 = 0,5mol
=> 
[image: image4.wmf]n

=1,6 => nhóm COOH >1
 (ĐHB 2007) Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là : A. 11,2. B. 6,72. C. 8,96. D. 4,48.


CxHyO2 + (x+y/4-1) O2 → x CO2 + y/2 H2O
x= 3 y = 4=> noxi = 0,3 mol

               0,1                                   0,3              0,2
(ĐHA 2007) Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

A. CH3-COOH. 
B. C2H5-COOH.
C. HOOC-CH2-CH2-COOH. 
D. HOOC-COOH.

Đốt cháy hỗn hợp axit
(ĐHA 2012) Câu 41: Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 72,22%.  

B. 27,78%.  

C. 35,25%.  


D. 65,15%. 
Số mol của hỗn hợp hai axit = 0,1mol
=> 
[image: image5.wmf]M

= 86,4 Số mol C = 0,26mol=> Số C trung bình = 2,6 

=> Axit đơn có 2C hoặc 1C


HCOOH ( CO2
x + 2y = 0,26(loại)
x + y = 0,1
x + 3y = 0,26
x = 0,02 y = 0,08 mol

CH3COOH ( 2CO2
2x + 3y = 0,26

x = 0,04 y = 0,06mol => 27,78%
 (ĐHA 2011) Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là 
A. 0,6. 

B. 0,8. 

C. 0,2. 

D. 0,3. 
Số mol CO2 = 0,7 mol 

số mol CO2 (cháy) = 0,8mol
số mol O2 = 0,4mol

CnH2nO2 + 
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ĐS: số mol O2 = 0,6 mol
CH3COOH a
HCOOHb (COOH)2 c

a + b + 2c = 0,7
2ª + b + 2c = 0,8
2a + b/2 + c/2 = 0,4
a = 0,1; b = 0,2 ; c = 0,2
Phản ứng trung hòa
(ĐHB 2007) Câu 29: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được < 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là : 

A. HOCH2C6H4COOH. 
B. C6H4(OH)2.
C. C2H5C6H4OH. 
D. HOC6H4CH2OH.


So mol CO2 0,8 mol => số nguyên tử C < 8

Trung hòa hỗn hợp
(ĐHB 2008)Câu 44: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là:  A. C2H5COOH. 
B. CH3COOH.

 C. HCOOH. 

D. C3H7COOH.


Số mol OH -  = 0,12mol

RCOOH → RCOO -  + H+
=> Số mol OH- dư = 0,12 – x


8,28 = (0,06 x 39) + (0,06 x 23) + (0,12 -x) 17 + (R + 44) x 

=> 
Rx – 27x = 2,52
=> M axit = 60


Rx + 45x = 3,6 
    x = 0,06

(CĐ 2010) Câu 13: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là 

A. C2H4O2 và C3H6O2. 
B. C3H4O2 và C4H6O2. 

C. C2H4O2 và C3H4O2. 
D. C3H6O2 và C4H8O2. 



[image: image7.wmf]RCOOH

 + 0,2 mol NaOH + 0,2 mol KOH ( 31,1 g => Số mol nước = 0,25 mol = số mol axit


16,4 g
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= 65,6 => 
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= 20,6

C2H4O2 và C3H6O2
(ĐHB 2007) Câu 19: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là : 
A. C3H7COOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. HCOOH.


RCOOH + NaOH ( RCOONa => M = 60

Đốt – trung hòa
(ĐHA 2011) Câu 29: Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là A. 1,12 lít. 
B. 4,48 lít. 
C. 3,36 lít. 

D. 2,24 lít. 

CnH2nO2 ( CnH2n-2O2​Na m = 1,32g
=> x = 0,06mol 
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=3,88 / 0,06 => 
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= 7/3
CnH2nO2 + (n+1/2n – 1)O2 => Thể tích oxi
HỖn hợp axit đơn và đa– đốt 

(ĐHA 2012) Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là 

A. 1,62.  

B. 1,44.  

C. 3,60.  


D. 1,80. 
HCOOH 
CH3COOH
Số mol CO2 (nhóm COOH) = 0,06  
số mol CO2 = 0,11 mol   
số mol oxi = 0,09 mol 

Số mol C (không kể COOH): 0,05 mol = số mol oxi cần cho CO2
Số mol oxi (O2) cho nước : 0,09 – 0,05 = 0,04mol => nước 0,08 mol H2O
 (ĐHA 2011) Câu 48: Hoá hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là 


A. H-COOH và HOOC-COOH. 

B. CH3-COOH và HOOC-CH2-CH2-COOH. 

C. CH3 -COOH và HOOC-CH2 -COOH . 
D. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH. 

Số mol hỗn hợp hai axit = 0,2 mol => 
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=77,6
số mol CO2 = 0,48 mol => 
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= 2,4
Phenol và axit
(CĐ 2012) Câu 16: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là 
A. 33,4.  B. 21,4.  C. 24,8.  D. 39,4. 

Ancol và axit
(CĐ 2014) Câu 42: Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 4,48.  
B. 3,36.  
C. 6,72.  
D. 7,84. 

HCOOH + C2H5OH ( HCOONa
C2H5ONa + ½ H2
số mol hỗn hợp : 0,3mol
=> số mol hidro 0,15mol

(ĐHA 2013) Câu 4: Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí oxi, thu được 26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là

A. 19 gam.

B. 11,4 gam.

C. 9,0 gam.

D. 17,7 gam.
Khối lượng hỗn hợp = (26,88/22,4)44 + (19,8) – (30,24 / 22.4) 32 = 29,4 gam

Số mol CO2 = 0,12mol

Số mol nước = 1,1 mol => số nguyên tử C của hai axit = 0,12 : 0,4 = 3 

C2H3COOH x mol
C3H8O2 y mol
Giải được x = 0,25 mol

y = 0,15mol

Phản ứng với muối cacbonat
(CĐ 2013) Câu 12: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai axit trong X là 

A. C3H7COOH và C4H9COOH. 


B. C2H5COOH và C3H7COOH. 

C. HCOOH và CH3COOH. 


D. CH3COOH và C2H5COOH. 

(CĐ-2007) Câu 15: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. CH2=CH-COOH. 
B. CH3COOH. 

C. HC≡C-COOH. 
D. CH3-CH2-COOH.


2 RCOOH + CaCO3 ( (RCOO)2Ca + H2O + CO2
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Kết hợp đốt và phản ứng với muối

(ĐHA 2011) Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với ). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2. Tên của E là 

A. axit fomic. 
B. axit acrylic. 

C. axit oxalic. 

D. axit ađipic. 
HCOO-COOH ( 2 CO2 + H2O
HCOO-COOH + 2 NaHCO3 ( 2CO2
x                          y            z             x



     y
Tráng bạc
(CĐ 2008) Câu 15: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

A. 43,2 gam. 

B. 64,8 gam. 

C. 21,6 gam. 


D. 10,8 gam.


HCHO ( 4 Ag 

HCOOH ( 2 Ag
(CĐ 2013) Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

A. 30,24. 


B. 25,92. 

C. 21,60. 


D. 15,12. 

Axit hai chức

(CĐ 2010) Câu 49: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 448. 


B. 336. 

C. 112. 


D. 224. 


2NaHCO3 +  C4H8(COOH)2 ( 2CO2
                               0,01

0,02                 

Kết hợp 

Phản ứng với muối và tráng bạc
(CĐ 2011) Câu 37: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 82). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là   A. 1,47. 


B. 1,91. 

C. 1,57. 

D. 1,61. 

X và Y là axit và có nhóm – CHO 
HCOOH
OHC-COOH

Trung hòa và tráng bạc
(CĐ 2009) Câu 2: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là 

A. axit acrylic. 
B. axit propanoic. 
C. axit metacrylic. 
D. axit etanoic. 

HCOOH ( 2 Ag
RCOOH + NaOH

0,1                 0,2       0,05


=> R = 27
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